MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
I. Ma trận

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	Thời gian
(phút)
	

	1.Nhà ở
	1.1. Khái quát về nhà ở
	5
	2,5
	2
	2
	1
	4,5
	
	
	8
	
	9
	20

	
	1.2. Xây dựng nhà ở
	4
	2
	5
	12
	2
	4
	
	
	10
	1
	18
	40

	
	1.3. Ngôi nhà thông minh
	8
	4
	1
	2
	1
	2
	1
	10
	10
	1
	18
	40

	Tổng
	17
	8,5
	8
	16
	4
	10,5
	1
	10
	28
	2
	45
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	Tỷ lệ % chung
	70
	30
	
	
	




II.Bản đặc tả
	
TT
	Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	I. Nhà ở
	1.1. Khái quát về nhà ở
	Nhận biết:
· Nêu được vai trò của nhà ở.
· Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
· Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
Thông hiểu:
· Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
Vận dụng:
· Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	5
	2
	1
	

	
	
	1.2. Xây dựng nhà ở
	Nhận biết:
- Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
	4
	5
	2
	




	
	
	
	· Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
Thông hiểu:
· Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
· Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi
nhà.
Vận dụng:
· Xác định được các loại vật liệu, sự thay đổi qua các năm.
	
	
	
	

	
	
	1.3. Ngôi nhà thông minh

	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
· Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
Thông hiểu:
· Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
· Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà
thông minh.
· Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

	8
	1
	1
	1
















	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	17
	8
	4
	1



	
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Công nghệ 6 
Thời gian làm bài: 45 phút


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).  
	Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 
Câu 1: Các hình thức cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, an toàn như
	A. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo
	B. Chuông báo,  đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà
	C. Tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà
	D. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà
Câu 2: Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
	A. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	B. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	C. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
	D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 3: Nhà ở có đặc điểm chung về:
	A. Phân chia các khu vực chức năng và kiến trúc.	 C. Kiến trúc và màu sắc.
	B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.	 D. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.
Câu 4: Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?
A. 2.	B. 3.	 C. 4.		D. 5
Câu 5: Yếu tố nào tạo nên ngôi nhà bền và đẹp
[bookmark: _Hlk117581315]	A. Vật liệu xây dựng	B. Gạch, cát.	C. Xi măng, cát	D. Gỗ, đá, cát
Câu 6 : Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích:
A. Để ở		
B. Bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, xã hội
C. Phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân và hộ gia đình
D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 7: Nhà ở bao gồm các phần chính là:
	A. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	B. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	C. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
	D. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 8: Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị các hệ thống
   A . Tự động 	B. Bán tự động	C. Thủ công		D. Cả A và B đều đúng
Câu 9: Các bước chính trong quy trình xây dựng nhà ở gồm:
	A. Hoàn thiện, thi công thô, thiết kế.	B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô.
   C. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện.	  D. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện
Câu 10: Bước chuẩn bị trước khi thi công một ngôi nhà là:
   A. Thiết kế.               B. Thi công.           C. Hoàn thiện.	 D. Cả ba ý trên.
Câu 11: Trang trí nội thất, lắp đặt thiết bị điện nước là bước:
   A. Chuẩn bị.               B. Thi công.           C. Hoàn thiện.	 D. Cả ba ý trên.
[bookmark: _Hlk117579017]Câu 12 : Ở một vài nơi trong nhà, đèn tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng do hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
	A. An ninh	B. Chiếu sáng   C. Giải trí     D. Kiểm soát nhiệt độ.
Câu 13: Kiểu nhà được thiết kế 3-5 tầng, tận dụng ưu thế mặt tiền để kinh doanh thường thấy ở khu vực nào?
	A. Nhà ở nông thôn	B. Nhà ở mặt phố   C. Nhà ở chung cư    D. Nhà ở vùng núi.
Câu 14: Thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị như:
	A. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet
	B. Điều khiển, máy tính không có kết nối Internet
	C. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối inter
	D. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối Internet
Câu 15: Nhóm nào sau đây đều gồm các vật liệu sẵn có trong thiên nhiên thường dùng để xây dựng nhà ở?
	A. Nước, sỏi, đá, cát, lá dừa, gạch.	B. Tre, nứa, xi măng, sắt, thép.
	C. Lá cọ, rơm khô, đất, đá, cát, tre nứa	D. Gạch, ngói, nhôm, kính, xi măng.
Câu 16: Trước khi có người về, nhiệt độ phòng giảm xuống cho đủ mát do hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
	A. An ninh	B. Chiếu sáng   C. Giải trí     D. Kiểm soát nhiệt độ
Câu 17: Máy thu hình tự động mở kênh truyền hình yêu thích, là hệ thống điều khiển nào trong ngôi nhà thông minh?
	A. Nhóm hệ thống chiếu sáng thông minh	B. Nhóm hệ thống an ninh, an toàn
	C. Nhóm hệ thống camera giám sát an ninh	D. Nhóm hệ thống giải trí thông minh
Câu 18: Nhà ở được phân chia thành các khu vực sinh hoạt nào?
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực vệ sinh, khu vực thờ cúng
B. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, khu vực thờ cúng.
D. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, khu vực thờ cúng
Câu 19 :Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
	A. Trung du Bắc Bộ.	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Đồng bằng Bắc Bộ.	D. Tây Bắc, Tây Nguyên.
Câu 20: Nhà rông, nhà sàn ở miền núi thuộc kiến trúc:
   A. Kiểu nhà ở đô thị.                                     B. Kiểu nhà ở các khu vực đặc thù.
   C. Kiểu nhà ở nông thôn.                               D. Kiểu nhà liền kề.
 Câu 21: Ứng dụng  chính của xi măng trong xây dựng nhà ở
	A. Kết hợp với đá tạo ra bê tông	        B. Làm nội thất.
	C. Kết hợp với cát , nước tạo ra vữa xây dựng	D. Làm tường nhà, mái nhà.
Câu 22: Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất ?
   A.  Nhà sàn                    B. Nhà nổi                C. Nhà chung cư	      D. Nhà mặt phố
Câu 23: Sắp xếp một số công việc khi xây dựng nhà ở theo quy trình xây dựng nhà ở?
1. Xây tường, làm mái. 
2. Làm móng nhà.
3. Vẽ thiết kế kiểu nhà.
4. Chọn vật liệu.
5. Lắp đặt hệ thống điện, nước.
A. 1-3-4-5-2.
B. 2-4-1-3-5.
C. 3-2-4-5-1.
D. 3-4-2-1-5.
 Câu 24: Tiết kiệm năng lượng giúp:
   A. Giảm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.       B. Giảm ô nhiễm môi trường sống.
  C. Giảm biến đổi khí hậu.                               D. Cả ba ý trên.
Câu 25: Biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng điện:
A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.
B. Điều chỉnh chế độ hoạt động của đồ dùng điện vừa mức đủ dùng.
C. Thay thế đồ dùng điện thông thường bằng đồ dùng tiết kiệm điện
D. Cả ba ý trên.
Câu 26: Đâu không phải hệ thống trong ngôi nhà thông minh?
A. Hệ thống an ninh, an toàn.
B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
C. Hệ thống nhúng.
D. Hệ thống giải trí.
Câu 27: Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong  ngôi  nhà thông minh là:
 A. Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động.	
 B. Hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh.
 C. Nhận lệnh-Xử lý- Chấp hành.	
 D. Nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành- Hoạt động.
Câu 28: Ứng dụng chính của gạch, ngói trong xây dựng nhà ở
	    A. Kết hợp với xi măng tạo ra vữa xây dựng.	B. Làm tường nhà, mái nhà.
      C. Kết hợp với đá tạo ra bê tông	                      D. Làm nội thất
.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).   
[bookmark: _Hlk148179440]Câu 1 (1,5đ): Ngôi nhà thông minh là gì? Nêu đặc điểm của ngôi nhà thông minh?
Câu 2 (1,5 đ): Nêu ý tưởng thiết kế ngôi nhà có các phòng chức năng phù hợp với gia đình gồm có 4 người: bố, mẹ và hai người con (chị gái và em trai).






















[bookmark: _GoBack]
Hướng dẫn chấm:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 1
	[bookmark: _Hlk148179675]- Khái niệm ngôi nhà thông minh:
Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình.
- Đặc điểm của ngôi nhà thông minh:
+ Tiện ích
+ An ninh, an toàn
+ Tiết kiệm năng lượng
	(1,5đ)

	Câu 2
	HS tự thiết kế ngôi nhà đảm bảo có các khu vực chức năng như: khu sinh hoạt chung,  khu nghỉ ngơi,  khu ăn uống,  khu vệ sinh.
[bookmark: _Hlk148179698]VD: Ý tưởng thiết kế ngôi nhà của em: 
· 1 phòng khách: cho mọi người cùng quây quần, trò chuyện, xem phim
· 1 phòng bếp: cho các thành viên trong nhà sáng tạo ra những món ăn ngon.
· 2 phòng tắm: cho mọi người vệ sinh cá nhân
· 3 phòng ngủ: cho mọi người có không gian riêng, thư giãn sau một ngày làm việc
· 1 phòng đọc sách, chơi đàn: cho mọi người cùng đọc sách, thư giãn
· 1 tầng thượng để mọi người tập luyện thể dục thể thao, trồng cây, trồng rau....

	(1,5 đ)




